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STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ TÊN THỦ TỤC 

1 NGUYỄN VĂN 

CẦN 

Thôn Kiến Lễ Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

2 PHẠM THỊ LÝ ĐỘI 12, THÔN 

DƢỠNG 

MÔNG 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

3 HOÀNG VĂN 

ĐĂNG 

Thôn Dƣỡng 

Thái Trung 

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục 

kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông 

báo của hộ kinh doanh 

4 NGUYỄN THỊ 

TIẾM 

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

5 NGUYỄN THỊ 

SIM 

THÔN QUẢNG 

ĐẠT 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

6 ĐỒNG ĐỨC 

HÙNG 

KP6 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

7 NGUYỄN THỊ 

HƢƠNG 

Khu 1 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

8 NGUYỄN THỊ 

THÙY HƢƠNG 

Thôn Phƣơng 

Tân 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

9 PHẠM THỊ TƢƠI ĐỘI 3 THÔN 

BẮC THẮNG 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

10 NGUYỄN THỊ 

HƢƠNG 

Khu 1 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

11 PHẠM THỊ TƢƠI Thôn Bắc Thắng Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

12 LƢU THÚY 

HƢỜNG 

TÂN TIẾN Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố 

nƣớc ngoài 

13 VŨ THỊ HOA 

&#40;HS VŨ THỊ 

HOA&#41; 

THÔN TỈNH 

THỦY 1 

Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 



14 LỤC THỊ HẢI 

YẾN &#40;HS 

LỤC BẢO 

ANH&#41; 

Thôn Phát Minh Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

15 PHẠM THỊ LÊ Viên Chử Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của nƣớc 

ngoài, cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam liên kết với 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nƣớc ngoài cấp hoặc chứng 

nhận 

16 NGUYỄN VĂN 

PHÚC 

Phù Tải 2 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

17 PHẠM THỊ LÊ Thôn Viên Chử Thủ tục cấp bản sao trích lục Hộ 

tịch 

18 PHẠM THỊ VÂN Khu Đồng Văn Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

19 NGUYỄN TIẾN 

DŨNG 

XÓM 7, THÔN 

PHƢƠNG DUỆ 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

20 NGUYỄN THỊ 

HƢƠNG 

THÔN DƢỠNG 

THÁI TRUNG 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

21 PHAN HUY 

CÔNG 

Khu dân cƣ 

Đồng Văn 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

22 LĂNG THỊ 

CHUYÊN 

THÔN NHẤT 

HÀ 

Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

23 NGUYỄN VĂN 

ĐẠI &#40;HS 

NGUYỄN MẠNH 

CƢỜNG&#41; 

Thôn Phú Nội Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

24 ĐỒNG THỊ NHỊ ĐỘI 9 THÔN 

CHUẨN 

THỪNG 

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 

25 ĐỖ VĂN THỌ Khu Tân Phú Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 



26 ĐỖ ĐỨC GIANG THÔN MINH 

TIẾN 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

27 TĂNG TẤT 

TUẤN CC KH 

CHÚC 

minh thành Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

28 TĂNG TẤT 

TUẤN CCKS 

DUNG 

minh thành Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

29 BÙI THỊ HOAN NHÀ SỐ 6 

NGÕ 80, PHỐ 

THỐNG 

NHẤT, KHU 

TÂN PHÚ 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

30 TRẦN THỊ LỴ 

&#40;HS 

HOÀNG TRUNG 

HIẾU&#41; 

THÔN BẢN 

NGÀY 

Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

31 NGUYỄN 

QUANG VINH 

Thôn Đồng Xá 

Nam 

Thủ tục cấp bản sao văn bằng, 

chứng chỉ từ sổ gốc 

32 NGUYỄN THỊ 

MAI HOA 

,, Thủ tục cấp bản sao văn bằng, 

chứng chỉ từ sổ gốc 

33 PHAN TIẾN 

HIỆP 

Thôn Quyết 

Thắng 

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 

34 ĐẶNG VĂN 

HÙNG 

ĐỘI 2, THÔN 

BẮC 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

35 TÔ THỊ MỸ ÁI Khu Cộng Hòa Thủ tục Công bố lại hoạt động bến 

thủy nội địa 

36 NGUYỄN VĂN 

NÚI 

Cổ Phục Bắc Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

37 VŨ VĂN HÙNG Cam Đông Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

38 VŨ VĂN HÙNG Cam Đông Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

39 TRẤN ANH 

TUẤN 

Khu Ga Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 



40 ĐẶNG DUY 

DƢƠNG 

thôn bắc Thủ tục thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết của dự án đầu tƣ xây 

dựng công trình theo hình thức 

kinh doanh thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của UBND cấp huyện 

41 TẠ QUANG 

TRUNG 

Thôn Thƣợng 

Đỗ 

Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


